
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

3 609 718 933

04/02/2020  Chị Anh Quang ủng hộ KTX  1 000 000        3 610 718 933

MTQ có số GD 441530.040220.214814 ủng 

hộ KTX
200 000           3 610 918 933

05/02/2020  Chị Khuu Lan Huong CMTX T02 200 000           3 611 118 933

06/02/2020 Chị Chau Vo Thi Nang Chi CMTX T02 500 000           3 611 618 933

08/02/2020 Chi phí 840 360            3 610 778 573

11/02/2020 Anh(chị) Yeuthuongvn ủng hộ KTX 2 000 000        3 612 778 573

Anh Do Huu MInh CMTX T02 500 000           3 613 278 573

14/02/2020 Anh(chị) Trieuandaikin ủng hộ KTX 300 000           3 613 578 573

18/02/2020 Chi phí 3 419 000         3 610 159 573

Bé Đăng Nguyên, Đăng Khoa (P2-Q8) ủng hộ 

KTX
500 000           3 610 659 573

 Chị Nguyễn Thanh Loan (Mỹ) ủng hộ KTX 2 000 000        3 612 659 573

 Anh(chị) Tiêu Bạc Láng (Gò Vấp) ủng hộ KTX 500 000           3 613 159 573

Anh(chị) Mã Thoái Anh (Canada) ủng hộ KTX 800 000           3 613 959 573

Anh(chị) Hàn Nguyễn Ngọc Thuận (Bình Tân) 

ủng hộ KTX 
500 000           3 614 459 573

Tiền bán phiếu cơm ngày 18/02/20(173ph) 346 000           3 614 805 573

19/02/2020
Chị Nguyễn Thị Phi Hường (P14-Q10) CMTX 

T02
200 000           3 615 005 573

20/02/2020 Chi phí 2 890 000         3 612 115 573

Chú Thành (Q11) ủng hộ KTX 500 000           3 612 615 573

Anh Như (Q10) ủng hộ KTX 1 000 000        3 613 615 573

Anh Thanh Lâm (Q10) ủng hộ KTX 1 000 000        3 614 615 573

Tiền bán phiếu cơm ngày 20/02/20 (176ph) 352 000           3 614 967 573

22/02/2020 Chi phí 2 173 000         3 612 794 573

Tiền bán phiếu cơm ngày 22/02/20 (196ph) 392 000           3 613 186 573

23/02/2020 Chi phí 386 000            3 612 800 573

25/02/2020 Chi phí 2 988 000         3 609 812 573

Anh Tự (Q10) ủng hộ KTX 1 000 000        3 610 812 573

 Lãi T02 ATM 14 294             3 610 826 867

Anh Ngụy Như Nam (Q1) ủng hộ KTX 500 000           3 611 326 867

Tiền bán phiếu cơm ngày 25/02/20 (227ph) 454 000           3 611 780 867

26/02/2020 Chi phí 595 000            3 611 185 867

27/02/2020 Chi phí 1 150 000         3 610 035 867

Anh Trung Hớn Vỹ (Q5) ủng hộ KTX 1 000 000        3 611 035 867

Chị Trần Mỹ Linh (P8-Q10) ủng hộ KTX 500 000           3 611 535 867

Tiền bán phiếu cơm ngày 27/02/20(206ph) 412 000           

28/02/2020 Chị Doit CMTX T3 2 000 000        

29/02/2020 Chi phí 3 460 000         3 608 075 867

MTQ có số GD 269390.290220.141946 ủng 

hộ KTX
200 000           3 608 275 867

Tiền bán phiếu cơm ngày 29/02/20 (320ph) 640 000           3 608 915 867

19 510 294    17 901 360     3 611 327 867

Thu Chi Tồn

3 609 718 933

14 294             

3 400 000        

13 500 000      

2 596 000        1 298                          

17 901 360       

19 510 294    17 901 360     3 611 327 867* Tồn quỹ tháng 02/2020

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

* Tồn đầu kì

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (1 298 phiếu)

Tổng chi phí

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ SÀI GÒN 
THÁNG 02/2020

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Tồn tháng 1/2020 mang sang

Tổng 

Chi tiết



ĐVT: VNĐ

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

08/02/20 Tiền điện tháng 01/2020 tháng 1 396 000

Tiền nước tháng 01/2020 tháng 1 444 360

840 360

18/02/20 Xô nhựa 45l cái 1 85 000 85 000

Bình xịt cao cái 4 15 000 60 000

Chai pet cái 200 600 120 000

Bánh Solite hộp 50 34 000 1 700 000

Sữa đậu nành bịch 400 3 200 1 280 000

Chuối kg 150 000

Phí ĐT bàn tháng 01/2020 tháng 1 24 000 24 000

3 419 000

20/02/20 Cá viên basa hấp kg 20 26 000 520 000

Chả cá basa hấp kg 5 25 000 125 000

Túi giấy đựng thực phẩm cái 500 160 80 000

Bao xốp 24 kg 1 34 000 34 000

Phí Internet quán cơm tháng 12/2019 tháng 1 350 000 350 000

Phí Internet quán cơm tháng 01/2020 tháng 1 350 000 350 000

Phí VS tháng 02/2020 tháng 1 200 000 200 000

Chuối kg 150 000

Bánh bao gói 35 941 000

Giá kg 5 25 000 125 000

Hẹ kg 15 000

2 890 000

22/02/20 Chuối kg 190 000

Đùi tỏi gà kg 45 36 000 1 620 000

Tỏi xay kg 15 000

Ớt xay kg 10 000

Gel rửa tay 500ml chai 2 89 000 178 000

Gel rửa tay 250ml chai 4 40 000 160 000

2 173 000

23/02/20 Tiền điện tháng 02/2020 tháng 386 000

386 000

25/02/20 Bao xốp 24 kg 2 34 000 68 000

Bóng đèn 1,2m cái 2 65 000 130 000

Chuối kg 150 000

Baánh mì kẹp chả ổ 220 12 000 2 640 000

2 988 000

26/02/20 Tô cơm nhựa lớn cái 300 1 800 540 000

Muỗng XK cái 500 110 55 000

595 000

27/02/20 Cá viên basa hấp kg 25 26 000 650 000

Chả cá basa hấp kg 5 25 000 125 000

Chuối kg 150 000

Tương cà lít 5 88 000

Tương ớt lít 5 48 000

Ớt xay kg 10 000

Tỏi xay kg 15 000

Bao xốp 24 kg 2 32 000 64 000

1 150 000

29/02/20 Chuối kg 190 000

Tỏi xay kg 20 000

Ớt xay kg 10 000

Sả xay kg 40 000

Đùi tỏi gà kg 45 36 000 1 620 000

Chanh ko hạt kg 2 40 000 80 000

Chi Lương  T02/2020 C Nghĩa Bán T Gian 1 500 000

3 460 000

17 901 360

Tổng 

Tổng cộng

Tổng 

Tổng 

Tổng 

Tổng 
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Tổng 

Tổng 

Tổng 

THÁNG 02/2020


